
1
Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ khí Hàng hải 

PTSC
3500790168

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định 

lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh 

danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

2 Công ty TNHH Panasonic Việt Nam 0101824243
Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất 

được kiểm soát

3 Công ty TNHH NS Việt Nam 0108721656 Nhập khẩu chất được kiểm soát

4 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ NA NA 0102568793
Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất 

được kiểm soát

5 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ I.P.C.A 00101941042
Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất 

được kiểm soát

6 Công ty TNHH Hana Micron Vina 2400868884

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định 

lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh 

danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); 

Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 

kW

7
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và Thương 

mại Bình Minh
0201152281 Nhập khẩu chất được kiểm soát

8
Công ty CP Phát triển Thương mại và xây lắp Bình 

Minh
0106931496 Nhập khẩu chất được kiểm soát

9
Công ty CP Dịch vụ lắp đặt vận hành và bảo 

dưỡng công trình dầu khí biển PTSC
3500818790

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định 

lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh 

danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

PHỤ LỤC 

TỔ CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT 

THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 24 NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2022/NĐ-CP (ĐỢT 3)

(Kèm theo Công văn số         /BĐKH-GNPT ngày      tháng 4  năm 2024 của Cục Biến đổi khí hậu)
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10 Công ty TNHH YB Việt Nam 2601046059

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định 

lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh 

danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); 

Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 

kW

11 Công ty CP Tập đoàn bao bì Avestar 2601056593

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định 

lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh 

danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

12 Công ty TNHH Panasonic Electric works Việt Nam 3702150604
Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất 

được kiểm soát

13 Công ty TNHH TNT An Ninh 0315480014 Nhập khẩu chất được kiểm soát

14 Công ty TNHH Điện Nghi sơn 2 2802122729

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định 

lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh 

danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); 

Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 

kW

15 Công ty TNHH Hoyal Lens VN-CN Quảng Ngãi 3700778993-001
Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 

kW

16 Công ty TNHH Sài gòn STEC 3700830717

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định 

lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh 

danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

17 Công ty CP Giải pháp Đệ Nhất 0106606506
Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm 

có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát

18 Công ty TNHH KTC (Hà Nội) 0101591454

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định 

lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh 

danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

19 Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam) 0101296385

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định 

lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh 

danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); 

Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 

kW
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20 Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam 0101771390

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định 

lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh 

danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); 

Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 

kW

21 Công ty  TNHH Vina Union 2500517544

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định 

lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh 

danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); 

Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 

kW

22 Công ty TNHH Hanwha Aero Engines 0107952393

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định 

lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh 

danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); 

Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 

kW

23 Công ty CP Đông Hải Bến Tre 1300358260
Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 

kW

24 CN Cty TNHH Denso Việt Nam tại HN 0101210878-001 Nhập khẩu chất được kiểm soát

25 Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất 4300793861

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định 

lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh 

danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

26 Công ty TNHH Giày Đồng Nai Việt Vinh 3600265726

Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất 

được kiểm soát; Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất 

điện lớn hơn 40 kW

27 Công ty Cổ phần Công nghệ an toàn Việt Nam 0102710753
Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm 

có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát
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